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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2561
	Lê Thị Hoa
	An Ninh, QN

	2 
	2562
	Lê Văn Bảy
	An Ninh, QN

	3 
	2563
	Bùi Thị Hiền
	An Ninh, QN

	4 
	2564
	Nguyễn Văn Sơn
	Xuân Ninh, QN

	5 
	2565
	Lưu Đức Thành
	Thanh Trạch, BT

	6 
	2566
	Hồ Thị Hải Hiền
	An Ninh, QN

	7 
	2567
	Nguyễn Văn Chuẩn
	Quảng Hòa, BĐ

	8 
	2568
	Nguyễn Thị Nga
	An Ninh, QN

	9 
	2569
	Nguyễn Văn Quang
	Võ Ninh, QN

	10 
	2570
	Trương Công Chánh
	Nhân Trạch, BT

	11 
	2571
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Mai Hóa, TH

	12 
	2573
	Nguyễn Thị Oanh
	Tiến Hóa,TH

	13 
	2574
	Trần Đình Chiến
	Võ Ninh, QN

	14 
	2576
	Lê Thanh Bắc
	Đức Trạch, BT

	15 
	2577
	Nguyễn Anh Vinh
	Hoàn Lão, BT

	16 
	2578
	Trần Anh Giang
	Quảng Phương, QT

	17 
	2579
	Phạm Thị Oanh
	Quảng Phương, QT

	18 
	2580
	Hoàng Phương Nam
	Quảng Lộc, BĐ

	19 
	2582
	Nguyễn Văn Mạnh
	Hoàn Lão, BT

	20 
	2584
	Nguyễn thị Hồng Thủy
	Bắc Lý, DH

	21 
	2585
	Dương Quang Phú
	Tây Trạch, BT

	22 
	2587
	Mai Văn Hóa
	Liên Trường, QT

	23 
	2588
	Nguyễn Văn Đức
	Liên Trường, QT

	24 
	2589
	Nguyễn Văn Tài
	Quảng Lưu, QT

	25 
	2590
	Hồ Dương Nhật Lệ
	Hải Thành, DH

	26 
	2591
	Phan Trọng Phái
	Hiền Ninh, QN

	27 
	2592
	Hồ Đức Nghĩa
	Nhân Trạch, BT

	28 
	2593
	Phan Thị Bích Phương
	Hải Thành, DH

	29 
	2594
	Trần Ngọc Lân
	Cự Nẫm, BT

	30 
	2595
	Phùng Văn Anh
	Quảng Thanh, QT

	31 
	2596
	Ngô Lê Anh Tuấn
	Quảng Thanh, QT

	32 
	2597
	Trần Thị Tuyết Thanh
	Quảng Lộc, BĐ

	33 
	2598
	Trịnh Xuân Sơn
	Cảnh Dương, QT

	34 
	2599
	Nguyễn Thị Thảo
	Quảng Hòa, BĐ

	35 
	2560
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	An Ninh, QN

	36 
	2559
	Nguyễn Thị Bảy
	Xuân Ninh, QN

	37 
	2558
	Đỗ anh Tài
	Liên Thủy, LT

	38 
	2556
	Hồ Thị Huệ
	Đức Trạch, BT

	39 
	2555
	Nguyễn Thị Dẫu
	An Ninh, QN

	40 
	2554
	Hoàng Quốc Toàn
	Thanh Trạch, BT

	41 
	2553
	Lê Văn Bằng
	An Ninh, QN

	42 
	2552
	Nguyễn Viết Thắng
	Lộc Ninh, ĐH

	43 
	2551
	Hoàng Thị Tới
	Lộc Ninh, ĐH

	44 
	2550
	Nguyễn Minh Chiến
	Quảng Lộc, BĐ

	45 
	2549
	Nguyễn Hữu Phương
	Đại Trạch, BT

	46 
	2548
	Hoàng Phi Hùng
	Quảng Lộc, BĐ

	47 
	2547
	Phạm Thị Vân
	Quảng Lộc, BĐ

	48 
	2544
	Nguyễn Văn Thọ
	Quảng Tiên, BĐ

	49 
	2543
	Nguyễn Văn Khánh
	Bắc Lý, ĐH

	50 
	2541
	Nguyễn Văn Linh
	Hải Trạch, BT

	51 
	2540
	Nguyễn Thị Như Hoa
	Quảng Tiên, BĐ

	52 
	2539
	Nguyễn Hữu Núi
	Đại Trạch, BT

	53 
	2538
	Lê Hoàn Ngọc
	Lộc Ninh, ĐH

	54 
	2537
	Nguyễn Văn Hải
	Nhân Trạch, BT

	55 
	2535
	Hoàng Thị Hà
	Quảng tiên, BĐ

	56 
	2533
	Cao Văn Cảnh
	Cảnh Dương, QT

	57 
	2532
	Trần Hương Giang
	Hiền Ninh, QN

	58 
	2531
	Võ Doãn Hải
	An Ninh, QN

	59 
	2530
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	Đức Trạch, BT

	60 
	2528
	Trần Văn Tám
	Quảng Thọ, BĐ

	61 
	2527
	Nguyễn Tiến Doanh
	Thanh Thủy, LT

	62 
	2526
	Phan Văn Hải
	Thanh Thủy, LT

	63 
	2525
	Hoàng văn Hưng
	Ngư Thủy, LT

	64 
	2524
	Lê Thị Huế
	Thanh Thủy, LT

	65 
	2522
	Trần Ngọc Viển
	Quảng Thọ, BĐ

	66 
	2521
	Phạm Tấn Lộc
	Võ Ninh, Qn

	67 
	2520
	Hồ Văn Thanh
	Nhân Trạch, BT

	68 
	2519
	Lê Thị Ngọc Mai
	Nhân Trạch, BT

	69 
	2518
	Võ Phi Hồng
	An Ninh, QN

	70 
	2517
	Nguyễn Thị Thúy
	Nhân Trạch, BT

	71 
	2516
	Trương Văn Tiến
	Quảng Thọ, QT

	72 
	2515
	Phạm Văn Phúc
	Hoàn Lão, BT

	73 
	2512
	Nguyễn Phạm Hoài Nam
	Quảng Trung, BĐ

	74 
	2586
	Phan Thị Hoài Trang
	Quảng Thạch, QT

	75 
	2583
	Nguyễn văn Hùng
	Phong Nha, BT

	76 
	2581
	Hoàng Thị Nguyệt Hà
	Việt Trung, BT

	77 
	2575
	Mai Thị Linh Giang
	Thạch Hóa, TH

	78 
	2572
	Hoàng Thị Hà
	Phong Nha, BT

	79 
	2557
	Đinh Thị Oanh
	Hương Hóa, TH

	80 
	2546
	Nguyễn Văn Vũ
	Quảng Minh, BĐ

	81 
	2545
	Nguyễn Thị Thêm
	Quảng Sơn, BĐ

	82 
	2542
	Phạm Văn Danh
	Hưng Trạch, BT

	83 
	2536
	Bùi Anh Sơn
	Hưng Trạch, BT

	84 
	2529
	Nguyễn Thị Luyến
	Phúc Trạch, BT

	85 
	2534
	Nguyễn Tiến Thăng
	Hưng Trạch, BT

	86 
	2513
	Lê Tuấn Anh
	Hưng Trạch, BT

	87 
	2514
	Nguyễn Tất Thành
	Hưng Trạch, BT


